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1 25CB4406 Lê Tấn Ân 24/02/1988 Quảng Nam Nam Kinh 5.0 7.0 Đạt

2 25CB4408 Nguyễn Thị Gái 06/07/1986 Quảng Nam Nữ Kinh 5.0 6.0 Đạt

3 25CB4409 Diệp Minh Hải 12/01/1986 Quảng Nam Nam Kinh 9.3 9.0 Đạt

4 25CB4411 Nguyễn Ngọc Lâm 01/12/1987 Quảng Nam Nam Kinh 6.7 9.5 Đạt

5 25CB4412 Lê Thanh Luận 14/06/1980 Quảng Nam Nam Kinh 7.0 9.5 Đạt

6 25CB4413 Nguyễn Thị Phương Nam 05/06/1977 Quảng Nam Nữ Kinh 5.0 9.0 Đạt

7 25CB4414 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 14/04/1990 Khánh Hòa Nữ Kinh 8.3 10.0 Đạt

8 25CB4415 Hồ Thị Nguyệt 20/02/1991 Quảng Nam Nữ Kinh 5.0 5.0 Đạt

9 25CB4416 Huỳnh Thị Cẩm Quế 09/06/1978 Quảng Nam Nữ Kinh 8.7 6.5 Đạt

10 25CB4417 Đinh Văn Quí 01/11/1990 Quảng Nam Nam Cadong 5.0 9.5 Đạt

11 25CB4418 Cao Trọng Thảo 01/01/1980 Quảng Nam Nam Kinh 8.0 10.0 Đạt

12 25CB4425 Nguyễn Thị Đoan Thục 18/05/1988 Đà Nẵng Nữ Kinh 7.0 9.5 Đạt

13 25CB4419 Ngô Thị Ngọc Trâm 20/06/2000 Quảng Nam Nữ Kinh 7.0 9.0 Đạt

14 25CB4420 Nguyễn Quốc Trưởng 24/12/1981 Quảng Nam Nam Kinh 6.0 7.5 Đạt

15 25CB4421 Ung Tấn Tường 31/05/1981 Quảng Nam Nam Kinh 8.7 9.0 Đạt

16 25CB4422 Huỳnh Sinh Viên 01/11/1998 Quảng Nam Nam Kinh 8.7 9.0 Đạt

17 25CB4423 Hồ Văn Vim 05/02/1999 Quảng Nam Nam Cadong 5.0 8.0 Đạt

18 25CB4424 Đỗ Thị Ý 20/05/2000 Quảng Nam Nữ Kinh 6.7 8.5 Đạt
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